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Tóm tắt: Ðội ngũ giảng viên luôn là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp giáo dục và đào tạo để thực hiện công việc giảng dạy cho sinh viên, là nhân tố chủ đạo quyết định việc nâng cao chất lượng đào tạo để tạo ra nguồn nhân lực đủ về số lượng và có chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là hết sức cấp thiết. Bài báo đã phân tích thực trạng ĐNGV của trường hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng cả về mặt chuyên môn, nghiệp vụ lẫn chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ĐNGV trường. Các giải pháp phát triển ĐNGV được tiến hành theo kế hoạch một cách hợp lý và khoa học cho từng năm của mỗi khoa để đáp ứng được nhiệm vụ phát triển ĐNGV của trường trong tình hình hiện nay.
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Abstract: The teaching staff is always the core force of the education and training career to carry out the teaching work for students, the key factor determining the improvement of training quality in order to create educational resources, sufficient quantity and quality human resources to meet the requirements of society, especially in the context of international integration and the 4th industrial revolution are extremely urgent. 
The article has analyzed the current situation of teachers at the school, thence providing solutions to improve the quality of both professional, professional, and professional ethics of the school's teachers. The solutions to develop lecturing staff are carried out according to a reasonable and scientific plan for each year of each faculty to meet the lecturing development task of the university in the current situation.
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1. Giới thiệu
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực là đối tượng ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển kinh tế của đất nước. Các trường đại học và cao đẳng là nơi đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế.

Ðội ngũ giảng viên (ĐNGV) là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thành công trong giáo dục và đào tạo để tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam hiện nay, vai trò của ĐNGV trong các trường đại học và cao đẳng lại càng có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực.

Trong thực tiễn, ĐNGV luôn được xem là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo để tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội. Nghị quyết số 29/NQ-TW Hội nghị lần thứ VIII của Ban Chấp Hành TW (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo...” đã chỉ ra các nhiệm vụ chuẩn hóa đội ngũ giảng viên trước các yêu cầu của đổi mới, hội nhập quốc tế và trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Hiện nay, có nhiều công trình nghiên cứu về phát triển ĐNGV như: tác giả TS. Phạm Minh Hạc đã nghiên cứu về sự phát triển của nguồn nhân lực Việt Nam trong giai đoạn nhà nước ta đang tiến vào giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước [5]. GS. TS. Phạm Tất Dong, nghiên cứu về phát triển đội ngũ tri thức Việt Nam trong đó có đội ngũ giáo viên, giảng viên về thực trạng và phát triển trong tương lai [1]. Tác giả Nguyễn Minh Ðuờng đưa ra được những luận điểm về bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực trong điều kiện xã hội đổi mới, các trường căn cứ vào đó để thực hiện các nội dung về bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực trong điều kiện mới [4]. Nguyễn Văn Đệ nêu ra thực trạng về chất lượng ĐNGV của các trường Đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, từ đó đề ra các giải pháp để phát triển ĐNGV của các trường Đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long [2]. Lại Văn Chính đưa ra dự đoán tiềm năng phát triển của giảng viên dựa trên các đặc tính nghiệp vụ và hồ sơ cá nhân làm cơ sở xây dựng chương trình phát triển đội ngũ giảng viên [3]. Giáo dục đại học thế giới nói chung và giáo dục đại học Việt Nam nói riêng phải có sự thay đổi căn bản và toàn diện. Việc chuyển đổi hình thức giảng dạy từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực cũng như khả năng tự học cho sinh viên đòi hỏi mỗi thầy cô phải dành nhiều thời gian hơn, người học phải có nhiều lựa chọn hơn về phương pháp và kiến thức phù hợp với sở trường và niềm đam mê của bản thân [6]. Bộ giáo dục Malaisia đã thực hiện một số cải cách quan trọng liên quan đến công tác tuyển sinh đào tạo giáo viên, quy định khung thời gian đào tạo giáo viên, nội dung và phương pháp đào tạo, tuyển dụng giáo viên cũng có xu hướng đổi mới. Chương trình đào tạo giáo viên được phát triển theo hướng gắn liền với thực tiễn giáo dục và xã hội địa phương. Bên cạnh đó để thu hút nguồn nhân lực tham gia hoạt động giáo dục, tạo động lực cho công tác đào tạo giáo viên, vai trò của người giáo viên cũng được mở rộng, các chính sách cho giáo viên cũng được cải thiện [7]. Chính phủ Hàn Quốc đã xác định ưu tiên cho giáo dục và thực hiện các cải cách giáo dục như là các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đối phó với những thách thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hàn Quốc đã có nhiều đổi mới về đào tạo giáo viên, với mục tiêu đào tạo ra những giáo viên giỏi có thể đáp ứng yêu cầu của thời kỳ toàn cầu hoá và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong quá trình đổi mới, các lĩnh vực như phát triển chương trình đào tạo giáo viên; phương pháp dạy học, giáo dục; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; năng lực quản lý thông tin, quản lý lớp học và đạo đức của giáo viên đã được nhấn mạnh [8]. Các chương trình đào tạo giáo viên ở Mỹ đã có những thay đổi, nổi bật là phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia cũng như theo tiêu chuẩn của từng bang, từng địa phương; kết hợp đào tạo kỹ thuật giảng dạy như một phần trong chương trình đào tạo giáo viên, tăng cường trang bị cả phần cứng và phần mềm giảng dạy và thử nghiệm nhiều kỹ thuật giảng dạy mới [9]. Chương trình đào tạo giáo viên ở Ai-xơ-len được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực người học với các yêu cầu người học có được các năng lực về phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục, kiến thức lý thuyết hiện đại về dạy học và giáo dục, có năng lực vận dụng kiến thức, có năng lực làm việc nhóm trong quá trình đào tạo [10]. UNESCO tổng kết kinh nghiệm của nhiều nước đã khuyến cáo giảng viên đại học thực hiện ba chức năng: giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng [11].
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM là một trong những trường trọng điểm, chất lượng cao của quốc gia, có trên 15.000 sinh viên đang theo học với trên 50 ngành nghề được đào tạo. Năm 2018 khoa được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp quyết định cho trường 02 ngành Công nghệ ô tô và Công nghệ chế tạo máy; 02 ngành Điện công nghiệp và Cơ điện tử; 03 ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Quản trị mạng máy tính đạt chuẩn cấp độ Quốc gia. Cũng trong năm 2020 nhà trường xây dựng 12 chương trình đào tạo chất lượng cao cho 12 ngành. Vì vậy đòi hỏi ĐNGV của trường phải đủ về số lượng, đạt chuẩn và phải đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, ĐNGV của trường hiện nay còn thiếu rất nhiều giảng viên (GV) đầu ngành, năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ và trình độ tin học còn hạn chế; tỷ lệ giảng viên có học vị, học hàm cao còn chiếm tỉ lệ thấp.
Trước yêu cầu cấp bách và cần thiết hiện nay của trường, đòi hỏi phải phát triển ĐNGV của trường nhằm nâng cao chất lượng ĐNGV để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Nhất là phải phát triển ĐNGV để nâng cao trình độ, năng lực, là yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế là việc làm hết sức cần thiết cho trường. Chính vì vậy, cần phải Phát triển đội ngũ giảng viên của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, là rất cần thiết trong tình hình hiện nay.
2. Thực trạng đội ngũ giảng viên của trường
Ðội ngũ giảng viên là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thành công trong giáo dục và đào tạo nhất là trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc nhập quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam hiện nay, vai trò của ĐNGV trong nhà trường lại càng có ý nghĩa rất quan trọng và là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp giáo dục và đào tạo nghề cho sinh viên (SV), là nhân tố chủ đạo quyết định đến việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Hiện nay, ĐNGV của nhà trường có 212 giảng viên cơ hữu, 119 giảng viên thỉnh giảng và 34 giảng viên kiên chức tham gia giảng dạy tại các khoa. Trình độ chuyên môn có 08 tiến sĩ đạt tỉ lệ 3,8%, thạc sỹ có 139 GV đạt tỉ lệ 65,5%, đại học có 65 GV đạt tỉ lệ 30,7%. Trình độ chuyên môn của ĐNGV của trường đạt hơn so với yêu cầu Bộ LĐ-TB và XH. Tuy nhiên tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ là còn thấp, đây là hạn chế của ĐNGV của trường nhất là các nhà giáo đầu ngành.
Nghiệp vụ sư phạm của ĐNGV có 212 GV đạt tỷ lệ 100%, nhìn chung ĐNGV của trường đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng sư phạm.
Chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III có 212 GV đạt tỉ lệ 100%, giảng viên hạng II có 02 GV đạt tỉ lệ 0,94%. ĐNGV của khoa đáp ứng được yêu cầu về chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu của Bộ LĐ-TB và XH, tuy nhiên GV hạng II còn rất ít và chưa có GV hạng I.
Chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản và chứng chỉ IC3 có 25 GV đạt tỉ lệ 11,8%; trình độ Trung cấp tin học có 185 GV đạt tỉ lệ 87,3%; trình độ đại học có 04 GV (trừ GV của khoa CNTT) đạt tỉ lệ 1,9%; chứng chỉ phần mềm chuyên ngành có 83 GV đạt tỉ lệ 39,6%. ĐNGV của nhà đáp ứng được yêu cầu về trình độ tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), tuy nhiên vẫn còn nhiều GV chưa sử dụng phần mềm chuyên ngành trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH), nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số.
Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh): Chứng chỉ B có 212 giảng viên đạt tỉ lệ 100%; Chứng chỉ A2 có 03 giảng viên đạt tỉ lệ 1,4%; Chứng chỉ B1 có 68 GV đạt tỉ lệ 32,1%; Chứng chỉ B2 có 6 GV đạt tỉ lệ 2,8%; Chứng chỉ C1 có 02 GV đạt tỉ lệ 0,9%; Cử nhân ngôn ngữ Anh (không tính GV của khoa Ngoại ngữ) có 12 GV đạt tỉ lệ 5,7%; Chứng chỉ quốc tế có 18 giảng viên, đạt tỉ lệ 8,5%. ĐNGV của trường đáp ứng được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của Bộ LĐ-TB và XH. Tuy nhiên, để giảng dạy các ngành đạt chuẩn cấp độ ASEAN và quốc tế thì chỉ có 106 GV chiếm tỉ lệ 50% đủ chuẩn về ngoại ngữ để giảng dạy, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc nhập quốc tế.
Kỹ năng nghề: Chứng chỉ nghề bậc 3/7 có 212 GV đạt tỉ lệ 100%; Chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia bậc 3/5 có 192 GV đạt tỉ lệ 90,6%; Chứng chỉ nghề bậc 5/7 có 02 giảng viên đạt tỉ lệ 0,9%; Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn có 83 GV đạt tỉ lệ 39,6%; Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn quốc tế có 24 giảng viên đạt tỉ lệ 11,3%. ĐNGV của trường đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng nghề của Bộ LĐ-TB và XH. Tuy nhiên, để giảng dạy các ngành đạt chuẩn cấp độ ASEAN và chuẩn cấp độ quốc tế thì có 24 GV chiếm 11,3%, nhất là trong bối cảnh công nghiệp lần thứ 4.
Trong nghiên cứu khoa học, có 15 GV chiếm 7,1% tham gia Hội thi thiết bị tự làm toàn quốc đạt 03 giải nhất và 02 giải nhì Quốc gia năm 2019; Đề tài cấp trường có 27 GV chiếm tỉ lệ 12,7% tham gia 10 đề tài; Có 19 GV chiếm 9% tham gia viết 26 bài báo đăng tạp chí trong nước và quốc tế; Có 92 GV chiếm 43,4% tham gia viết bài đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế COSS2020 tại trường; có 12/12 khoa chiếm 100% tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa. Số lượng giảng viên tham gia NCKH có tỉ lệ thấp, chưa có đề tài cấp Thành phố, cấp Bộ, cấp Nhà nước.
Cơ cấu giảng viên giảng dạy lý thuyết và thực hành: Nhà trường yêu cầu chương trình đào tạo phải theo hướng ứng dụng công nghệ là chính. Vì vậy, trong chương trình đào tạo của các khoa xây dựng cho các ngành đào tạo có tỉ lệ số tín chỉ thực hành so với tổng số tín chỉ cho một chương trình đào tạo phải chiếm 65%. Điều đó đòi hỏi sự tương quan hợp lý về cơ cấu giảng viên giảng dạy lý thuyết và thực hành của trường. Các khoa xếp thời khóa cho tất cả giảng viên đều phải giảng dạy cả lý thuyết và thực hành.

Qua phân tích thực trạng của trường, nhìn chung ĐNGV có trình độ thạc sĩ trở lên là 147 chiếm tỉ lệ 69,34%, về cơ bản ĐNGV có đầy đủ nghiệp vụ sư phạm, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, kỹ năng nghề để tham gia giảng dạy và có tâm huyết với nghề nghiệp. Tuy nhiên, còn số một GV chưa sắp xếp công việc để học nâng cao trình độ chuyên môn lên tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ năng nghề quốc gia; chưa đổi mới phương pháp giảng dạy; chưa tham gia NCKH, chưa đạt chuẩn ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ GD&ĐT, chưa học các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu.
Trước nhu cầu cấp bách và cần thiết nhà trường phải đề ra những giải pháp để phát triển ĐNGV của trường nhằm nâng cao chất lượng ĐNGV để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, đổi mới giáo dục và đào tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc nhập quốc tế.
3. Các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên của trường
3.1. Giải pháp 1: Kế hoạch đề nghị tuyển dụng GV theo định hướng thu hút, trọng dụng người có học hàm, học vị cao, giỏi tay nghề để bổ sung vào ĐNGV của trường.
· Các yêu cầu về tiêu chuẩn: Theo Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của Bộ LĐ-TB và XH ban hành ngày 15/06/2018. Ứng cử viên phải tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp ngành cần tuyển của trường, ưu tiên ứng cử viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ hoặc có học hàm giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS), có tay nghề cao hoặc kinh nghiệm giảng dạy ở các trường có năng lực trong và ngoài nước. Có đầy đủ các chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ tiếng Anh, tin học, kỹ năng nghề theo đúng yêu cầu của Bộ LĐ-TB và XH. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có tinh thần tập thể, có tinh thần đoàn kết và giúp đỡ đồng nghiệp, có đủ sức khỏe để làm việc.
· Lập kế hoạch và chỉ tiêu: Căn cứ vào chiến lược phát triển của nhà trường có liên quan đến các ngành nghề đào tạo của các khoa; Căn cứ nhu cầu giảng dạy thực tế của các khoa; Căn cứ số lượng SV đang theo học tại trường. Nhất là những ngành chuẩn cấp độ Quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế chưa có GV có học vị và học hàm cao đảm nhận.
· Thực hiện tuyển dụng: Nhà trường thông báo tuyển dụng trên các thông tin đại chúng, nhờ thầy cô trong các khoa, đồng nghiệp giới thiệu các ứng cử viên có chất lượng. Tuyển dụng đặc cách hoặc ưu đãi đối với giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc có học hàm GS, PGS, có tay nghề cao, có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường nổi tiếng trong và ngoài nước. Tuyển sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc ở các trường đại học có năng lực về công tác tại trường. Tạo điều kiện và hỗ trợ GV trong công tác giảng dạy, NCKH và học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
· Phân công giảng dạy và nghiên cứu khoa học: Phân công GV tập sự tham gia giảng dạy và NCKH với vai trò là trợ giảng cùng với GV chính hoặc GV cao cấp trực tiếp hướng dẫn và bồi dưỡng cho GV tập sự. Biên chế GV tập sự vào một bộ môn cụ thể và nhóm nghiên cứu. Tận dụng sự hỗ trợ của nước ngoài và các đề án đào tạo của trường và Bộ cử giảng viên tập sự tham gia học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
· Kiểm tra và đánh giá giảng viên tập sự: Thường xuyên kiểm tra hồ sơ của giảng viên tập sự để góp ý về hồ sơ GV. Thường xuyên dự giờ GV tập sự cả về dạy lý thuyết và thực hành để góp ý cho khâu chuẩn bị bài giảng và phương pháp giảng dạy. Cuối học kỳ và cuối năm học phải có sự đánh giá của bộ môn, nhóm nghiên cứu và của khoa về giảng viên tập sự để xem xét họ đã trở thành giảng viên đủ năng lực và kỹ năng để thực hiện giảng dạy và NCKH chưa.
3.2. Giải pháp 2: Kế hoạch chuẩn hóa trình độ chuyên môn cho giảng viên
· Lập kế hoạch và chỉ tiêu chuẩn hóa trình độ chuyên môn: Căn cứ Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn của Bộ LĐ-TB và XH; Căn cứ vào trình độ chuyên môn của những GV chưa đạt chuẩn; Căn cứ vào danh sách GV chưa đạt chuẩn, các khoa cho GV đăng ký kế hoạch chuẩn hóa năng lực chuyên môn cho từng năm cụ thể. Lãnh đạo khoa rà soát toàn bộ GV của khoa để lập kế hoạch và chỉ tiêu chuẩn hóa trình độ chuyên môn đối với từng GV cụ thể trong từng năm và những năm tiếp theo. Ưu tiên cho những GV chưa đạt chuẩn về trình độ đi học trước và công khai cho toàn GV của khoa biết để thực hiện, đồng thời Trưởng khoa gửi danh sách GV của khoa ứng với từng năm và từng mức trình độ phấn đấu về cho phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp (TC-HC-TH) để biết thông tin chuẩn hóa trình độ chuyên môn của GV ở các khoa.
· Thực hiện kế hoạch và chỉ tiêu chuẩn hóa trình độ chuyên môn: Hàng năm nhà trường và Sở GD-ĐT hoặc Sở LĐ-TB và XH có những chỉ tiêu cho GV đăng ký học nâng cao trình độ chuyên môn, các khoa khuyến khích GV tự nguyện đăng ký học theo kế hoạch và chỉ tiêu của nhà trường. Khoa đề cử danh sách GV học nâng cao trình độ chuyên môn cho nhà trường để duyệt và hỗ trợ kinh phí cho những GV đi học. Động viên và phân tích cho GV hiểu được chuẩn về trình độ chuyên môn của Bộ LĐ-TB và XH. Nếu GV không đạt chuẩn về trình độ chuyên môn thì không được tham gia giảng dạy mà phải chuyển công việc khác trong trường, đây là Tiêu chuẩn bắt buộc của Sở GD-ĐT và Bộ LĐ-TB và XH. Các khoa hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để GV hoàn thành khóa học đúng thời hạn.
· Lựa chọn cở sở đào tạo: Giảng viên tự chọn trường để học nâng cao trình độ chuyên môn phù hợp với điều kiện của từng giảng viên và phù hợp chuyên môn của họ. Khoa hoặc nhà trường có thể đề cử giảng viên theo học các trường đại học trong và ngoài nước có năng lực tốt.
· Kiểm tra và đánh giá: Khoa phải thường xuyên nhắc nhở và động viên giảng viên cố gắng hoàn thành khóa học nâng cao trình độ chuyên môn đúng thời hạn theo kế hoạch. Yêu cầu GV cuối học kỳ phải báo cáo kết quả học tập của học kỳ đó cho Trưởng khoa biết để tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho GV trong học tập. Cuối khóa học khoa sẽ xem xét như 1 tiêu chí để đánh giá GV có hoàn thành nhiệm vụ hay không, thông qua kết quả học tập của GV đạt được như: Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ, tiến sĩ.
3.3. Giải pháp 3: Kế hoạch chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ cho GV để giúp GV tham khảo tài liệu chuyên ngành tiếng Anh, cập nhật các công nghệ mới có tính hiện đại, thảo luận chuyên môn với các chuyên gia nước ngoài.

· Lập kế hoạch chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh): Căn cứ Tiêu chuẩn quy định trình độ ngoại ngữ của Bộ LĐ-TB và XH; Căn cứ vào trình độ ngoại ngữ của những GV chưa đạt chuẩn; Căn cứ và danh sách GV đăng ký kế hoạch chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ cho từng năm cụ thể của từng GV, ưu tiên các GV chưa đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ. Trưởng khoa phải rà soát toàn bộ GV của khoa để lập kế hoạch và chỉ tiêu chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ đối với từng GV cụ thể trong từng năm và những năm tiếp theo, nhất là các ngành đạt chuẩn Quốc tế và ASEAN. Đồng thời, Trưởng khoa gửi danh sách GV ứng với từng năm và từng mức trình độ phấn đấu của GV về cho phòng TC-HC-TH để biết thông tin chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ của GV ở các khoa.

· Thực hiện kế hoạch chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ: Hàng năm nhà trường và Sở GD-ĐT có những chỉ tiêu cho GV đăng ký học nâng cao trình độ ngoại ngữ, khoa khuyến khích GV tự nguyện đăng ký học theo kế hoạch của trường. Trưởng khoa động viên và phân tích cho GV hiểu được khi học nâng cao trình độ ngoại ngữ thì sẽ giúp cho GV cập nhật kiến thức mới, công nghệ mới, trao đổi, học hỏi với các nhà khoa học trên thế giới và có cơ hội đi học tập bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ ở các nước có nền khoa học tiên tiến. Khoa tạo điều kiện thuận lợi và đề nghị nhà trường hỗ trợ kinh phí cho giảng viên của khoa tham gia học nâng cao trình độ ngoại ngữ. Khoa phối hợp với trường đại học quốc tế tổ chức các chuyên đề về chuyên môn sử dụng tiếng Anh để giảng viên nâng cao kỹ năng thảo luận, hoặc mời các công ty nước ngoài tham gia báo cáo các chuyên đề về công nghệ mới cho giảng viên để cập nhật kiến thức chuyên môn và ngoại ngữ.

· Lựa chọn cở sở đào tạo: Giảng viên tự chọn trường hoặc cơ sở ngoại ngữ có uy tín và chất lượng để học nâng cao trình độ ngoại ngữ phù hợp với điều kiện của từng GV. Hàng năm khoa đề cử danh sách giảng viên theo học các trường hoặc cơ sở ngoại ngữ trong và ngoài nước có năng lực tốt. Nhà trường liên kết với cơ sở đào tạo ngoại ngữ để tổ chức lớp học tại trường và hỗ trợ kinh phí cho GV khi tham gia học. Khuyến khích GV học lấy chứng chỉ quốc tế hay cử nhân ngôn ngữ Anh.
3.4. Giải pháp 4: Kế hoạch chuẩn hóa trình độ tin học cho GV để hỗ trợ trong công tác giảng dạy của GV và đáp ứng những yêu cầu của dự án nhà trường thông minh.

· Lập kế hoạch chuẩn hóa trình độ tin học: Căn cứ Tiêu chuẩn quy định về trình độ tin học của Bộ LĐ – TB và XH; Căn cứ vào trình độ tin học của những GV chưa đạt chuẩn; Căn cứ và danh sách GV đăng ký kế hoạch chuẩn hóa trình độ tin học cho từng năm cụ thể của mỗi GV, Ưu tiên cho những GV chưa đạt chuẩn về trình độ tin học, nhất là chứng chỉ quốc tế IC3. Lãnh đạo khoa rà soát toàn bộ GV của khoa để lập kế hoạch và chỉ tiêu chuẩn hóa trình độ tin học đối với từng GV cụ thể cho từng năm và những năm tiếp theo. Nhất là các ngành ở cấp độ chuẩn Quốc gia, ASEAN và quốc tế. Đồng thời, Trưởng khoa gửi danh sách GV ứng với từng năm và từng mức trình độ phấn đấu của GV về cho phòng TC-HC-TH để biết thông tin chuẩn hóa trình độ tin học của GV ở các khoa.
· Thực hiện kế hoạch chuẩn hóa trình độ tin học: Hàng năm nhà trường và Sở LĐ-TB&XH có những chỉ tiêu cho giảng viên đăng ký học nâng cao trình độ tin học, khoa khuyến khích giảng viên tự nguyện đăng ký học chứng chỉ quốc tế IC3 hoặc cử nhân công nghệ thông tin. Động viên và phân tích cho giảng viên học nâng cao trình độ tin học hiểu được khi có trình độ tin học thì sẽ giúp cho giảng viên rất nhiều và thuận tiện trong công việc giảng dạy và NCKH của giảng viên. Các khoa tạo điều kiện thuận lợi và đề nghị nhà trường hỗ trợ kinh phí cho giảng viên tham gia học nâng cao trình độ tin học. Khoa phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các chuyên đề về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và NCKH để giảng viên nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT trong giảng dạy, CNTT, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số.
· Lựa chọn cở sở đào tạo: Giảng viên tự chọn trường hoặc cơ sở tin học có chất lượng để học nâng cao trình độ tin học phù hợp với điều kiện của từng giảng viên. Hàng năm khoa hoặc trường đề cử giảng viên theo học các trường hoặc cơ sở tin học trong và ngoài nước có năng lực tốt. Nhà trường liên kết với cơ sở đào tạo tin học để tổ chức lớp học tại trường và hỗ trợ kinh phí cho giảng viên. Khuyến khích GV học lấy các chứng chỉ quốc tế IC3 hoặc cử nhân công nghệ thông tin.
3.5. Giải pháp 5: Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
· Lập kế hoạch bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm: Đây là Tiêu chuẩn bắt buộc cho tất cả các GV theo quy định của Bộ LĐ–TB và XH, cho nên tất cả GV đều phải đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm. Căn cứ vào danh sách GV đăng ký học bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho từng năm cụ thể của từng GV về những phương pháp dạy học mới, hiện đại, nhất là phương pháp dạy học trực tuyến trong nhà trường thông minh.
· Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm: Hàng năm nhà trường và Sở GD&ĐT có những chỉ tiêu cho giảng viên đăng ký học bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm, các khoa khuyến khích giảng viên tự nguyện đăng ký học để cập nhật các phương pháp dạy học mới và hiện đại. Động viên giảng viên tích cực tham gia học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nhất trong bối cảnh nhà trường thông minh và chuyển đổi số. Khoa tạo điều kiện thuận lợi và nhà trường hỗ trợ kinh phí cho GV tham gia học bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm.
· Lựa chọn cở sở đào tạo: Giảng viên tự chọn trường đại học sư phạm để học bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm. Hàng năm nhà trường tổ chức các lớp bồi dưỡng về phương pháp sư phạm cho GV theo học tại các trường đại học sư phạm có năng lực tốt. Nhà trường liên kết với các trường đại học sư phạm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại trường và hỗ trợ kinh phí cho giảng viên.
3.6. Giải pháp 6: Kế hoạch bồi dưỡng về kỹ năng nghề, về khoa học và công nghệ gắn với chuyên ngành giảng dạy của giảng viên
· Lập kế hoạch và chỉ tiêu bồi dưỡng: Kỹ năng nghề là Tiêu chuẩn bắt buộc cho tất cả các GV theo quy định của Bộ LĐ–TB và XH, cho nên tất cả GV phải đạt chuẩn về kỹ năng nghề. Căn cứ và danh sách GV đăng ký học bồi dưỡng kỹ năng nghề Quốc gia, cập nhật về khoa học và công nghệ; Căn cứ chỉ tiêu của Trường và Sở. Lãnh đạo khoa rà soát toàn bộ GV của khoa để lập kế hoạch và lên danh sách GV học bồi dưỡng kỹ năng nghề, về khoa học và công nghệ. Ưu tiên cho các ngành đạt chuẩn Quốc gia và khu vực ASEAN của khoa.
· Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng: Động viên, khuyến khích GV tích cực học bồi dưỡng kỹ năng nghề quốc gia, cập nhật về khoa học và công nghệ, nhất trong bối cảnh công nghiệp 4.0. Khoa tạo điều kiện thuận lợi và đề nghị Nhà trường hỗ trợ kinh phí cho GV trong khoa tham gia học. Khoa phối hợp với Câu lạc bộ Điện – Điện tử tổ chức các chuyên đề về khoa học, công nghệ để GV cập nhật kiến thức, nhất là công nghệ 4.0. Mời các công ty có ứng dụng thiết bị thông minh, hiện đại, công nghệ mới để tập huấn cho GV.
· Lựa chọn cở sở đào tạo: GV tự chọn trường trong và ngoài nước có năng lực tốt hoặc các công ty có công nghệ hiện đại, thông minh để bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật về khoa học và công nghệ. Trường phối hợp với Tổng cục giáo dục nghề nghiệp tổ chức các học bồi dưỡng và thi kỹ năng nghề quốc gia tại trường cho giảng viên;
3.7. Giải pháp 7: Tăng cường nâng cao hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên
· Các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của GV: 100% học phần giảng dạy phải có chương trình chi tiết; 100% học phần giảng dạy phải có giáo án, bài giảng chi tiết dạng bản giấy và file để phục vụ cho SV có thể photo hoặc truy cập file điện tử; 100% học phần giảng dạy có lịch giảng dạy cho từng môn học trong học kỳ và được Trưởng bộ môn ký duyệt; GV tham gia biên soạn giáo trình và ngân hàng câu hỏi để phục vụ cho công tác giảng dạy. GV phải xây dựng kế hoạch công tác cá nhân như: kế hoạch thực tập tại doanh nghiệp; kế hoạch nghiên cứu khoa học; kế hoạch học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và các chứng chỉ.

· Tổ chức thực hiện quy định về chuyên môn, nghiệp vụ: Khoa lên kế hoạch dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn tất cả GV trong từng học kỳ của mỗi năm học. Trưởng bộ môn lên kế hoạch sinh hoạt chuyên môn ít nhất 1 lần/tháng để phân công chuyên môn, thống nhất nội dung giảng dạy, hình thức thi, phương pháp dạy và học, giáo trình, tài liệu tham khảo, trao đổi học thuật,… và họp đột xuất hoặc báo cáo các chuyên đề. Hàng năm Khoa lên kế hoạch tổ chức thao giảng để GV trao đổi kinh nghiệm với nhau và Khoa có cơ sở chọn GV dự thi GV dạy giỏi các cấp. Giảng viên lên kế hoạch giảng dạy, sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy; Tham gia xây dựng dự án các phòng thực hành và làm mô hình dạy học.

· Tăng cường khả năng quản lý đào tạo trong giờ lên lớp: GV khi lên lớp phải có trách nhiệm thực hiện giảng dạy đúng chương trình đã duyệt, phải có đủ hồ sơ chuyên môn theo đúng quy định, chấp hành nghiêm giờ giấc và chịu trách nhiệm quản lý SV trong lớp do mình phụ trách. Cần có sự phối hợp giữa GV bộ môn, cố vấn học tập, và nhân viên phòng Thanh tra giáo dục - Công tác sinh viên (TTGD-CTSV) để động viên, nhắc nhở và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm của SV. Khoa, phòng TTGD-CTSVvà phòng Tuyển sinh - Đào tạo phải kết hợp với nhau để theo dõi, hỗ trợ và kiểm tra, đánh giá hàng tuần để góp ý cho GV và điều chỉnh cho phù hợp.

·  Tổ chức đổi mới phương pháp dạy và học: Yêu cầu GV luôn đổi mới phương pháp dạy và học theo phương pháp dạy học hiện đại, chuyển từ giảng dạy truyền thống sang giảng dạy lấy hoạt động của người học làm trung tâm và dạy học theo hướng tích cực. GV phải biết sử dụng các thiết bị thông minh trong dạy học, các phần mềm mô phỏng ảo kết hợp với các phương pháp dạy học hiện đại để nâng cao chất lượng dạy và học, nhất trong hình thức đào tạo từ xa. Hàng năm, khoa tổ chức các chuyên đề về phương pháp giảng dạy mới; Tổ chức thao giảng cấp khoa để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy; Tạo điều kiện cho GV tham gia bồi dưỡng phương pháp giảng dạy mới do nhà trường, hoặc Sở GD&ĐT tổ chức.
· Đổi mới công tác ra đề thi và chấm thi: Yêu cầu GV phải đa dạng hóa hình thức kiểm tra, đáng giá. GV phải xây dựng đề thi mở để phát huy khả năng tự học và nghiên cứu của SV. Đầu mỗi học kỳ Trưởng bộ môn phải họp chuyên môn để thống nhất về hình thức ra đề thi, nội dung đề thi, thời gian thi,… cho từng môn học, cuối học kỳ có kiểm tra kết quả của SV để điều chỉnh kịp thời cho học kỳ sau. Yêu cầu GV hướng dẫn đố án môn học hay luận văn tốt nghiệp phải chuẩn bị đề tài cho sinh viên tự chọn và đăng ký đề tài, phải thực hiện nghiêm túc, chất lượng, chấp nhận phản biện độc lập và có Hội đồng đánh giá kết quả của sinh viên theo đúng quy định.
· Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên: Khuyến khích GV tham gia viết báo hoặc kết hợp với GV trong và ngoài trường để viết bài báo và đăng các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Hàng năm khoa tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa từ 01 đến 02 lần, để GV trong khoa có điều kiện viết bài, báo cáo và thảo luận; Trên cơ sở đó trường tổ chức hội thảo khoa học cấp trường để GV của trường có điều kiện viết bài, báo cáo và thảo luận với GV của các trường trong nước và quốc tế. Khuyến khích và tạo điều kiện cho giảng viên đăng ký các đề tài cấp Trường, cấp Thành phố, cấp Bộ, cấp Nhà nước. Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kinh phí cho giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học. Giảng viên kết hợp Câu lạc bộ của khoa để thực hiện các đề tài cấp trường và hướng dẫn sinh viên NCKH; Đồng thời GV kết hợp với doanh nghiệp thực hiện NCKH và chuyển giao công nghệ.
· Nâng cao chất lượng giảng viên tham gia thực tập tại doanh nghiệp: Đây là Tiêu chuẩn bắt buộc tất cả GV phải đi thực tập tại các doanh nghiệp theo quy định của Bộ LĐ-TB và XH. Cho nên tất cả giảng viên đều phải đến các công ty, nhà máy để thực tập nhằm cập nhật kiến thức về công nghệ hiện đại của công ty phù hợp với chuyên ngành của GV. Tất cả giảng viên phải lên kế hoạch đi thực tập kết hợp với thực tiễn nghề nghiệp tại các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại để nâng cao chuyên môn GV. Dựa trên mối quan hệ giữa GV và doanh nghiệp, GV tự chọn doanh nghiệp để đến thực tập, nhưng phải phù hợp với chuyên ngành của GV được đào tạo và doanh nghiệp có ứng dụng các công nghệ hiện đại hay có giải pháp mới. Trên cơ sở đó khoa sẽ duyệt cho GV đến doanh nghiệp để thực tập theo đúng kế hoạch mà GV đã trình cho khoa ký duyệt. Nếu GV không được khoa ký duyệt, thì phải đổi công ty khác hoặc khoa sẽ phân GV đến một doanh nghiệp khác có công nghệ hiện đại và phù hợp với chuyên môn của GV để thực tập. GV thực tập tại các doanh nghiệp phải thực hiện đủ thời gian, đúng kế hoạch và báo cáo đầy đủ các biểu mẫu thực tập theo đúng quy định của trường và chịu sự kiểm tra của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp. Nếu GV không thực hiện đúng các quy định và lịch thực tập đã ký duyệt, thì giảng viên phải đi đăng ký đi thực tập lại. Sau khi GV thực tập tại doanh nghiệp xong, thì GV phải ứng dụng các công nghệ hiện đại có tại doanh nghiệp vào giảng dạy cho sinh viên. Trên cơ sở đó khoa sẽ phân công GV tham gia hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp, hoặc giảng dạy thực hành cho sinh viên tại doanh nghiệp và kết hợp hướng dẫn tay nghề cho công nhân của doanh nghiệp. Nhà trường hoặc khoa kết hợp với doanh nghiệp tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề, luyện thi bậc nghề cho công nhân, luyện thi giỏi nghề cho sinh viên thi giỏi nghề các cấp và thực hiện NCKH và chuyển giao công nghệ.
3.8. Giải pháp 8: Tăng cường xây dựng văn hóa tổ chức, đạo đức nghề nghiệp để phục vụ tốt cho giáo dục
· Xác định trách nhiệm giảng viên: Mỗi GV là một tấm gương đạo đức nhà giáo, phải tận tâm, tận tụy trong công việc. Luôn sẵn sàng trong công cuộc kiến thiết, và hiện thực hóa các ý tưởng nhằm xây dựng khoa và nhà trường ngày càng phát triển. 
· Xây dựng quan hệ đoàn kết, đồng thuận trong nhà trường: Đoàn kết là biểu trưng cho sức mạnh tập thể, do đó phải thường xuyên vận động mọi GV trong các khoa cùng đoàn kết, hợp tác, tương trợ lẫn nhau để cùng hoàn thiện và phát triển. Tất cả GV cùng góp sức để xây dựng khoa ngày càng phát triển và mọi GV đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.
· Xây dựng lề lối làm việc: Luôn có tư duy đổi mới, cải tiến các biện pháp thực hiện trong chuyên môn để đáp ứng được nhu cầu và áp lực công việc. Luôn luôn chấp hành tốt nội quy, quy định của khoa, của nhà trường, của pháp luật và gương mẫu cho SV noi theo. Tuân thủ những quy định chung, nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt trong từng công việc để đạt hiệu cao.
· Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của giảng viên: Đối với trường: Chấp hành sự phân công - Đoàn kết – Hợp tác – Xây dựng nhà trường phát triển. Đối với khoa: Chấp hành sự phân công - Đoàn kết – Hợp tác – Hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với bản thân: Gương mẫu – Trung thực – Đạo đức nghiệp nghề - Đổi mới tư duy – Có ý thức học hỏi để hoàn thiện bản thân. Đối với đồng nghiệp: Nhẫn nại - Chia sẻ - Tương trợ giúp đỡ nhau cùng hoàn thiện và phát triển. Đối với sinh viên: Tận tâm – Chỉ bảo – Nhiệt huyết. Đối với công việc: Luôn nổ lực - Hăng say trong công việc -  Có trách nhiệm – Yêu nghề.
3.9. Giải pháp 9: Xây dựng các tiêu chí và thực hiện đánh giá ĐNGV
· Hàng năm khoa và trường thực hiện đánh giá GV nhằm động viên và khuyến khích những GV giỏi, có ý thức phấn đấu và phát huy những khả năng của GV trong công việc. Đồng thời chỉ ra những điểm cần khắc phục của những GV chưa đáp ứng được yêu cầu để các GV này có định hướng phấn đấu, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học nâng cao trình độ.
· Nhà trường và khoa đã xây dựng các Tiêu chuẩn đánh giá GV và đã công khai vào đầu năm học cho toàn thể GV biết, để GV xây dựng kế hoạch phấn đấu cho từng năm. Cuối năm, khoa và nhà trường sẽ tiến hành đánh giá cho từng GV theo các cấp đánh giá sau: trước tiên là GV tự đánh giá, đến Hội đồng khoa đánh giá, cuối cùng là Hội đồng đánh giá của trường. Kết quả của từng GV được nhà trường và khoa công bố công khai để GV biết năm qua bản thân đạt những tiêu chuẩn gì và chưa đạt những tiêu chuẩn nào, từ đó GV có kế hoạch phấn đấu cho những năm tiếp theo.
4. Kết luận và kiến nghị
· Kết luận: Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng ĐNGV của trường hiện nay. Việc phát triển ĐNGV đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là hết sức cấp thiết. Việc phát triển ĐNGV của nhà trường phải gắn bó hữu cơ với chiến lược phát triển của trường và công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong một tổng thể thống nhất. Các giải pháp phát triển ĐNGV được tiến hành theo kế hoạch một cách hợp lý và khoa học cho từng năm cụ thể của mỗi khoa để đáp ứng được nhiệm vụ phát triển ĐNGV của khoa và nhà trường trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ chuyển đổi số và chủ động hội nhập quốc nhập quốc tế.
· Kiến nghị: Nhà trường cần liên kết với các nước có nền khoa học và công nghệ phát triển như Đức, Pháp, Úc, Nhật, Mỹ,… để đầu tư và xây dựng Trung tâm đào tạo kỹ năng nghề quốc tế và phương pháp giảng dạy mới tại trường để bồi dưỡng ĐNGV đạt chuẩn quốc tế để đáp ứng cho các ngành đào tạo ở chuẩn cấp độ khu vực ASEAN và quốc tế. Nhà trường cần hoàn thiện mới dự án Nhà trường thông minh để sớm triển khai lớp học thông minh, lớp học trực tuyến với những thiết bị hiện đại và phòng thực tế ảo để cho GV tiếp cận và bắt nắm các công nghệ dạy mới nhất là trong tình hình hiện nay.
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